
  

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Kon Tum, ngày      tháng     năm 2024 

 

PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán; giá khám bệnh,  

chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải 

là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại  

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum 

 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN 

TÂM THẦN 

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn Luật được ban 

hành có hiệu lực từ 01/01/2024 và Luật giá có hiệu lực từ 01/7/2024, trong đó 

quy định rõ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thẩm quyền 

quyết định giá, phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đây là 

một trong những cơ sở pháp lý quan trọng giúp Bệnh viện có căn cứ pháp lý xây 

dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.   

 Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SYT ngày 11/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành ban  hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện 

Tâm thần tỉnh Kon Tum, Bệnh viện có cơ cấu tổ chức như sau:  

- Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc, bảo đảm điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính. 

- Các khoa chuyên môn: Có 04 khoa, cụ thể: 

+ Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị. 

+ Khoa Trị liệu tâm lý - Phục hồi chức năng - Chăm sóc - Dinh dưỡng. 

+ Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh. 

+ Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế. 

 Bệnh viện hiện đang thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh sử 

dụng dịch vụ thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán; người bệnh sử dụng 

dịch vụ không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và người bệnh đăng ký tự nguyện sử 

dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, cụ thể như sau: 

- Người bệnh không có BHYT: Thực hiện theo Nghị quyết số 

32/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum về Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám 
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chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

trên địa bàn Tỉnh Kon Tum; Quyết định số 92/QĐ-BVTT ngày 18 tháng 7 năm 

2024 của Bệnh viện Tâm thần về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải 

là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon 

Tum. 

- Người bệnh có BHYT: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 (viết tắt là thông tư số 22) của Bộ Y tế quy 

định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh 

viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.  

Tại Khoản 4 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

được tiếp tục thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các quy 

định đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt cho đến khi có quy 

định mới nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2024”. Như vây, trước ngày 

31/12/2024, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước phải được cấp có 

thẩm quyền quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 

của Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

Đồng thời, thực hiện Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của 

Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu 

lực từ ngày 17/10/2024 và kể từ ngày 01/01/2025 một số thông tư hết hiệu lực 

gồm:  

“a) Thông tư số 13/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp; 

b) Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một 

số trường hợp;  

c) Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường 

hợp.” 

Tuy nhiên, mức giá dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư 

21, 22  gồm chi phí trực tiếp và tiền lương 1,8 triệu đồng; Nghị định 

73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở 

2,34 triệu đồng từ ngày 01/7/2024. Bệnh viện Tâm thần là đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, do đó Bệnh 
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viện thực hiện trả lương cho người lao động theo mức lương cơ sở 2,34 triệu 

đồng từ ngày 01/7/2024 từ nguồn ngân sách nhà nước của Bệnh viện (đối với 

nhóm 3-4). 

Vì vậy, Bệnh viện cần thiết phải lập phương án giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trình Sở Y tế thẩm 

định và ban hành theo quy định. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

- Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Giá; 

- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định 

về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lượng vũ trang. 

- Thông tư số 19/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn 

xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật của dịch vụ KBCB thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế;  

- Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định 

khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh 

trong một số trường hợp; 

- Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện 

cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

- Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Kon 

Tum Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa 

bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định 

phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế 

về Ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 
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- Công văn số 6417/BYT-KHTC ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế về việc 

triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá đối với dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh; 

- Công văn số 4000/UBND-KGVX ngày 07/11/2024 của UBND tỉnh về 

việc triển khai hướng dẫn phương pháp định giá đối với dịch vụ khám chữa 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 410/QĐ-SYT ngày 02/8/2023 của Sở Y tế Kon Tum về 

việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh lần đầu áp dụng tại 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum; 

- Thông báo số 4715/TB-SYT ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về Kết luận của BSCKII Trần Ái, Phó Giám đốc Sở Y tế tại cuộc 

họp thống nhất phương án xây dựng danh mục dịch vụ và lập phương án giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VỊ ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

3.1. Mục tiêu  

 Giúp cho Bệnh viện có đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn để Bệnh viện 

triển khai các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh sử dụng dịch vụ 

thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán, dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không 

thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện theo đúng quy định của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

3.2. Phạm vi điều chỉnh 

Phương án giá này quy định giá cụ thể dịch vụ KBCB thuộc danh mục do 

quỹ bảo BHYT thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

3.3. Đối tượng áp dụng 

Người bệnh có BHYT; người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ 

BHYT nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan. 

IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN GIÁ 

4.1. Danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong phương án 

giá gồm:  

Bệnh viện Tâm thần triển khai các nhóm dịch vụ như sau: 

 - Dịch vụ khám bệnh; 

 - Dịch vụ ngày giường điều trị; 
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 - Dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. 

4.2. Các yếu tố cấu thành giá:  

Theo Điều 119 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định các yếu tố cấu thành 

giá bao gồm: Chi phí nhân công; chi phí trực tiếp; chi phí khấu hao thiết bị y tế, 

tài sản cố định theo quy định; chi phí quản lý là chi phí của các đơn vị quản lý 

gián tiếp phục vụ để thực hiện dịch vụ KBCB và chi phí cho các hoạt động dùng 

chung của cơ sở KBCB 

Căn cứ Công văn 6417/BYT-KHTC ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế về triển 

khai thực hiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá đối với dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh; Bệnh viện đề xuất thời điểm hiện nay giá KBCB tính 2/4 yếu 

tố chi phí là chi phí trực tiếp và tiền lương theo quy định tại Nghị định 

96/2023/NĐ-CP gồm: 

a) Chi phí nhân công: 

- Chi phí nhân công bao gồm: tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản 

đóng góp theo quy định của viên chức, người lao động và nhân công thuê ngoài 

(nếu có) bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp; chi phí đặc thù tối đa không 

quá 50% chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương để chi trả thù lao 

cho các chuyên gia, thầy thuốc giỏi làm việc tại đơn vị; 

- Chi phí nhân công đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu 

cầu: được kết cấu vào giá dịch vụ theo mức chi trả tiền công cho người lao động. 

Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi trả tiền công cụ thể tương ứng với công 

việc thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc 

theo phương pháp so sánh để xác định đơn giá tiền công lao động. 

b) Chi phí trực tiếp: 

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh và chi phí phát sinh tại khoa, phòng thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh đó được tính vào chi phí trực tiếp (trừ chi phí khấu hao và chi phí nhân 

công), bao gồm: 

- Chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật 

liệu, công cụ, dụng cụ trực tiếp (bao gồm cả chi phí bảo quản, hao hụt theo quy 

định) để thực hiện dịch vụ kỹ thuật; 

- Chi phí về nhiên liệu, năng lượng sử dụng gồm điện, nước, nhiên liệu, 

xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn; 

- Các khoản chi phí trực tiếp khác: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm 

định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định; mua 

thay thế công cụ, dụng cụ, thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật; chi phí ứng dụng hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin; các chi phí trực 

tiếp khác. 
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 Hiện nay, giá dịch vụ KBCB mới tỉnh chi phí trực tiếp và tiền 

lương theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng. Do vậy, Bệnh viện đề xuất điều 

chỉnh giá KBCB trong đó tiền lương điều chỉnh theo mức lương cơ sở quy 

định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP theo phương pháp chi phí quy định tại 

Thông tư 21/2023/TT-BYT, cụ thể tại mục 4.3 dưới đây. 

4.3. Phương pháp đề xuất điều chỉnh chỉnh giá KBCB 

4.3.1. Phương pháp xây dựng  

Căn cứ pháp lý và cách thức xây dựng phương án giá đề xuất điều chỉnh 

như sau: 

- Khoản 1 Điều 24 Luật Giá số 16/2023/QH15 quy định: “1. Văn bản 

định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá 

ban hành là văn bản hành chính. Việc ban hành văn bản được thực hiện như 

sau: 

a) Lập phương án giá; 

b) Thẩm định phương án giá; 

c) Trình và ban hành văn bản định giá, điều chỉnh mức giá.” 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15: 

+ Tại điểm b khoản 5 Điều 110 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 quy định: “Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác”;  

+ Tại khoản 6 Điều 110 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 

quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 điều này đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý được phân quyền nhưng không 

được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định” 

Tại khoản 4 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của 

Chính phủ quy định: “4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục thực 

hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định đã được cấp có 

thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt cho đến khi có quy định mới nhưng không 

muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024”. 
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- Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định 

phương pháp xây dựng giá dịch vụ KBCB bao gồm cả hồ sơ, thủ tục phê duyệt 

giá KBCB. 

+ Tại khoản 7 Điều 15 quy định: Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách 

nhiệm “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh trong trường hợp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có biến động hoặc các 

yếu tố hình thành giá biến động tăng hoặc giảm đảm bảo phù hợp với biến động 

của giá dịch vụ trên thị trường hoặc biến động của chỉ số giá tiêu dùng do Quốc 

hội công bố hàng năm hoặc chủ trương, chính sách của Nhà nước thay đổi.” 

+ Tại điểm a khoản 3 Điều 6 quy định “3. Các khoản chi phí trong yếu tố hình 

thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xác định theo một trong các cách sau 

đây: 

a) Đối với những yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh trên thị trường có dịch vụ so sánh mà đơn vị thu thập được thông tin thì 

được sử dụng phương pháp so sánh theo quy định tại mục 2 Chương này để xác 

định chi phí. Trường hợp không có đủ 03 đơn vị cung ứng thì người đứng đầu 

đơn vị lập phương án giá chịu trách nhiệm việc quyết định sử dụng thông tin 

thực tế thu thập được;” 

+ Tại Điều 9 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế 

quy định: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (hoặc đơn vị được cơ quan có thẩm 

quyền giao nhiệm vụ lập phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh) lập Hồ 

sơ phương án giá gửi 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận của cơ sở cho 

cơ quan có thẩm quyền định giá theo quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 110 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh” và “Căn cứ hồ sơ phương án giá do đơn vị 

lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định 

phương án giá tổ chức đánh giá để xác định, đề xuất mức giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quy định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh cụ thể cho đơn vị trên hồ sơ phương án giá của đơn vị gửi cơ 

quan thẩm định phương án giá”. 

- Hiện nay các bệnh viện đang áp dụng mức giá quy định tại Thông tư 

21/2023/TT-BYT, Thông tư số 22/2023/TT-BYT, theo đó các dịch vụ kỹ thuật 

quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT (cơ bản tên theo Quyết định tương 

đương 7435 /QĐ-BYT ngày 14/12/2018 ban hành danh mục các dịch vụ kỹ 

thuật KBCB được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện 

theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT). 

- Căn cứ hướng dẫn lựa chọn áp dụng phương pháp định giá tại Điều 2 

của Thông tư số 21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế; Hiện tại Bệnh viện Tâm thần 

đang áp dụng mức giá dịch vụ KBCB mới tính chi phí trực tiếp và tiền lương 
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theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng tại Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế 

và Nghị Quyết 32/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum. 

a. Lựa chọn phương pháp: Áp dụng phương pháp chi phí để xây dựng 

giá. 

b. Thuyết minh đề xuất phương án giá: 

Lựa chọn phương pháp chi phí theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Y tế 

xây dựng trên cơ sở Quyết định số 3955/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2015 về 

định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh và Quyết định số 3959/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2015 ban hành định 

mức nhân lực và thời gian, làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh “ giữ nguyên chi phí trực tiếp do Bộ Y tế xây dựng từ năm 2015”. Chỉ điều 

chỉnh mức chệnh lệch tiền lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên mức 2,34 triệu đồng 

theo Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 (không tính yếu tố tiền 

thưởng) việc kết cấu chi phí Quỹ thưởng cần phải được Chính phủ cho phép nên 

thời điểm này Tổ tư vấn chưa đề xuất bổ sung yếu tố Quỹ thưởng theo Nghị 

định 73/2024/NĐ-CP vào giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Đảm bảo không 

vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định theo quy định tại khoản 6, Điều 110 Luật khám bệnh chữa bệnh năm 

2023. 

- Các cơ sở KCB đang áp dụng mức giá cụ thể thanh toán BHYT và thu 

của người bệnh không thanh toán BHYT nhưng không phải KCB theo yêu cầu. 

Mức giá của các dịch vụ này phân tích được thành 2 nhóm chi phí gồm: (1) chi 

phí trực tiếp + phụ cấp PTTT và (2) chi phí tiền lương. 

- Yếu tố tiền lương là 1 yếu tố chi phí quy định tại Luật KBCB, Nghị 

định 96/2023/NĐ-CP. Hiện nay chi phí tiền lương đã được điều chỉnh tại Nghị 

định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ 

sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; cụ thể:  

+ Khoản 3 Điều 3, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ 

sở 2,34 triệu đồng từ ngày 01/07/2024. Nghĩa là cơ sở KBCB phải thanh toán 

lương cho viên chức, người lao động theo mức tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng 

từ 01/7/2024 trong khi giá KBCB hiện nay yếu tố tiền lương tính theo mức 1,8 

triệu đồng. 

+ Khoản 4 Điều 4, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định “Quỹ tiền 

thưởng hằng năm quy định tại Điều này nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy 

định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền 
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lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc 

quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị”. 

Tuy nhiên việc kết cấu chi phí Quỹ tiền thưởng phải được Chính phủ cho phép 

nên thời điểm này Bệnh viện chưa đề xuất bổ sung yếu tố Quỹ tiền thưởng theo 

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP vào giá dịch vụ KBCB. 

Do vậy, Bệnh viện đề xuất giữ nguyên cơ cấu giá dịch vụ chỉ điều 

chỉnh yếu tố tiền lương từ mức lương 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 21/2024/TT-BYT, cụ thể: 

- Điều chỉnh tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng bằng cách: 

lấy chi phí tiền lương trong kết cấu giá của dịch vụ theo Thông tư số 

22/2023/TT-BYT, Thông tư số 21/2023/TT-BYT (mức giá theo mức lương cơ 

sở 1,8 triệu đồng) không làm tròn chia 1,8 triệu đồng rồi nhân với 2,34 triệu 

đồng (tương đương với việc nhân chi phí tiền lương lên 1,3 lần). 

Theo đó, Bệnh viện đề xuất điều chỉnh tiền lương của từng dịch vụ KBCB 

theo phụ lục đính kèm. Mức giá của dịch vụ sau khi tính lại yếu tố tiền lương tại 

cột “Trung tâm Y tế đề xuất mức giá theo tiền lương 2,34 triệu đồng”. 

Trong phương án giá đề xuất: 

Chi phí 

tiền lương 

mới   

  

=  

Chi phí tiền lương kết cấu vào giá theo 

TT21, 22 (không làm tròn) x 2.340.000 

1.800.000 

Giá dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh theo tiền lương mới = Chi phí trực 

tiếp + Chi phí tiền lương mới.  

          4.3.2. Danh mục dịch vụ đề xuất phê duyệt 

Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt Bệnh viện đã đã rà soát 

các danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực 

hiện tại đơn vị . Tổng số danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt là 200 danh 

mục. 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 quy định danh 

mục dịch vụ kỹ thuật, qua rà soát có 198 danh mục kỹ thuật có tên trong Phụ lục 

số 01 của Thông tư số 23/2024/TT-BYT.  

Căn cứ Thông tư số 21, 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023, (cơ bản theo 

Quyết định số 7435/QĐ-BYT). Tiếp tục đối chiếu với các văn bản quy định về 

giá dịch vụ cụ thể có tổng số 112 danh mục có mức giá đã được phê duyệt áp 

dụng tại đơn vị.  

 Theo đó, thời gian này Bệnh viện chỉ đề xuất phê duyệt giá đối với các 

dịch vụ được duyệt và đã có giá được quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-

BYT ngày 17/11/2023 và Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023. 
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- Mức giá đề nghị phê duyệt: 

+ Phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện 

Tâm thần: Phụ lục Ia: Giá dịch vụ khám chữa bệnh đề xuất điều chỉnh (02 danh 

mục); Phụ lục IIa: Danh mục giá dịch vụ ngày giường đề xuất điều chỉnh (08 

danh mục); Phụ lục IIIa: Tổng hợp danh mục dịch vụ kỹ thuật đề xuất điều 

chỉnh giá (102 danh mục). 

4.4. Tổ chức thực hiện 

STT Nội dung Trách nhiệm Thời gian dự kiến 

1 Trình Sở Y tế phương án giá:  

- Tờ trình phương án giá  

- Phương án giá  

- Tài liệu kèm theo  

Phòng 

TCHCKHTC 

Hết ngày 18/11/2024 

2 Tạo mã dịch vụ khi có quyết 

định phê duyệt của cấp có 

thẩm quyền  

Phòng 

TCHCKHTC 

Trong vòng 2 ngày 

kể từ khi có quyết 

định phê duyệt. 

3 Cập nhật giá đã được phê 

duyệt trên phần mềm KCB  
Phòng 

TCHCKHTC 

Trong vòng 2 ngày 

kể từ khi có quyết 

định phê duyệt. 

4 Thông báo công khai về bảng 

giá trên Webside của Bệnh 

viện, Bảng điện tử, Quyển giá  

Phòng 

TCHCKHTC 

Ngay sau khi có 

quyết định phê duyệt. 

5 Kiểm tra giá trên phần mềm 

KCB  
Phòng 

TCHCKHTC 

Ngay sau khi phòng 

CNTT cập nhật giá 

và trong quá trình 

thực hiện. 

 

4.5. Công tác quản lý thu chi, phân phối nguồn thu 

4.5.1 Quản lý nguồn thu 

Bệnh viện chịu trách nhiệm thu và quản lý nguồn thu từ dịch vụ KCB 

theo đúng quy định của pháp luật kế toán, phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán 

của Bệnh viện. 

4.5.2. Phân phối nguồn thu 

 Bệnh viện thực hiện chi trả tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm theo 

quy định hiện hành. Mức chi được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Bệnh viện. 

V. HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ KÈM THEO 

- Phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện 

Tâm thần:  

+ Phụ lục Ia: Giá dịch vụ khám chữa bệnh đề xuất điều chỉnh; 
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+ Phụ lục IIa: Danh mục giá dịch vụ ngày giường đề xuất điều chỉnh; 

+ Phụ lục IIIa: Tổng hợp danh mục dịch vụ kỹ thuật đề xuất điều chỉnh 

giá. 

- Biên bản họp Hội đồng thông qua phương án giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh tại Bệnh viện để trình Sở Y tế phê duyệt theo quy định; 

- Quyết định của Sở Y tế Kon Tum phê duyệt danh mục kỹ thuật được 

thực hiện tại Bệnh viện Tâm thần: Quyết định số 410/QĐ-SYT ngày 02/8/2023. 

VI. KIẾN NGHỊ SỞ Y TẾ 

- Thẩm định và phê duyệt danh mục giá khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Tâm thần theo đề xuất của đơn vị để có cơ sở giá thanh toán với Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội và thanh toán trực tiếp với bệnh nhân. 

- Hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình đề xuất thanh toán giá dịch vụ kỹ 

thuật mới được phê duyệt với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum nói riêng 

và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung đảm bảo đúng với quy định. 

VII. KẾT LUẬN  

Bệnh viện Tâm thần tỉnh đảm bảo về các căn cứ pháp lý và thực tiễn để 

triển khai xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện là 

phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật.  

Kính trình Sở Y tế xem xét, thẩm định và phê duyệt danh mục giá để 

Bệnh viện có cơ sở triển khai thực hiện và đảm bảo theo đúng quy định của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh và các quy định hiện hành. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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